
UBND XÃ NAM SÁCH 

         TRUNG TÂM PVHCC 

 

Số:       /TB-TTPVHCC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Sách, ngày     tháng      năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

Công khai mức phí, lệ phí của các loại TTHC  

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Sách 

 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành 

phố Hải Phòng;  

Căn cứ Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND ngày 28/7/2026 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND ngày 28/7/2026 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân thành phố đối với việc thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức 

trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Sách công khai mức thu phí, lệ phí 

đối với các loại thủ tục hành chính thực hiện thuộc phạm vi thẩm quyền của xã, cụ thể 

như sau:   

1. Chứng thực 

STT Nội dung thu Mức Thu 

1 
Phí chứng thực bản sao từ bản 

chính 

2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba 

trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng 

tối đa thu không quá 200.000 

đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí 

được tính theo trang của bản chính. 

2 Phí chứng thực chữ ký 10.000 đồng/trường hợp. 

3 
Phí chứng thực hợp đồng giao 

dịch; phân chia di sản 

50.000 đồng/trường hợp 

4 
Phí chứng thực sửa đồi hợp đồng 

giao dịch 

30.000 đồng/trường hợp 

  

 



 2. Cấp trích lục 

STT Nội dung thu Mức Thu 

1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 8.000 đồng/bản 

 3. Mức thu lệ phí  áp dụng với việc đăng ký hộ tịch 

STT Nội dung thu Mức Thu 

I Đối với đăng ký hộ tịch có liên quan đến yếu tố nước ngoài 

1 

Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh, đăng 

ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người 

đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân) 

55.000 đồng/lần 

2 
Khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử, đăng ký 

lại khai tử) 
55.000 đồng/lần 

3 
Kết hôn (bao gồm: đăng ký kết hôn mới, đăng 

ký lại kết hôn) 
1.000.000 đồng/lần 

4 Giám hộ, chấm dứt giám hộ 55.000 đồng/lần 

5 Nhận, cha, mẹ, con 1.000.000 đồng/lần 

6 

Thay đổi, cải chính hộ tịch chưa đủ 14 tuổi trở lên 

cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc; thay đổi, 

cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài 

25.000 đồng/lần 

7 

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân 

Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài 

55.000 đồng/lần 

8 Đăng ký hộ tịch khác 55.000 đồng/lần 

                          Trường hợp đăng ký trực tuyến mức thu 0 đồng 

STT Nội dung thu 
Mức 

Thu 

II Đối với đăng ký hộ tịch không có yếu tố nước ngoài 

1 

Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai 

sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ 

cá nhân) 

10.000 

đồng/lần 

2 Khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử) 
10.000 

đồng/lần 

3 
Kết hôn (bao gồm: đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết 

hôn) 

25.000 

đồng/lần 



4 Nhận, cha, mẹ, con 
10.000 

đồng/lần 

5 

Thay đổi, cải chính hộ tịch chưa đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở 

trong nước; xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung 

hộ tịch có yếu tố nước ngoài 

10.000 

đồng/lần 

6 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
10.000 

đồng/lần 

7 
Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác; đăng 

ký hộ tịch khác 

10.000 

đồng/lần 

                          Trường hợp đăng ký trực tuyến mức thu 0 đồng 

  4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất (địa bàn xã) 

STT Nội dung thu Mức Thu 

1 Cấp lần đầu Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất  
13.000 

đồng/giấy 

2 
Cấp lần đầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất  

40.000 

đồng/giấy 

3 Đăng ký biến động chỉ về quyền sử dụng đất  
10.000 

đồng/giấy 

4 
Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

10.000 

đồng/giấy 

                          Trường hợp đăng ký trực tuyến mức thu 0 đồng 

 5. Phí thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(địa bàn xã) 

STT Nội dung thu Mức Thu 

1 
Phí thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu 

300.000 

đồng/hồ sơ 

2 
Phí thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 

700.000 

đồng/hồ sơ 

3 

Phí thẩm định hồ sơ đăng ký biến động về quyền sử 

dụng đất hoặc về tài sản gắn liền với đất được cấp GCN 

mới 

450.000 

đồng/hồ sơ 



4 

Phí thẩm định hồ sơ đăng ký biến động đồng thời về 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được cấp 

GCN mới 

800.000 đồng/ 

hồ sơ 

5 

Phí thẩm định hồ sơ đăng ký biến động về quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp xác 

nhận thay đổi vào GCN đã cấp 

Bằng 80% mức 

thu quy định tại 

số thứ tự 3 và 4 

nêu trên /1 hồ sơ 

                          Trường hợp đăng ký trực tuyến mức thu 0 đồng 

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Sách trân trọng thông báo tới để 

công dân nắm được và chủ động trong việc sử dụng dịch vụ công./. 

 

Nơi nhận 
- UBND xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- CBCCVC thực hiện nhiệm vụ; 

- Lưu VT, TTPVHCC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Phúc Thuận 
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